	UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2019 - 2020

Môn: Vật lý 8 

(Thời gian làm bài 45 phút)


Câu 1. (3,0 điểm)
 
Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi sau:

a) Dùng thìa để khuấy nước trong cốc. Nhiệt năng của nước trong cốc có thay đổi không? Vì sao?

b) Trong những ngày nóng bức đi học An khuyên Bình nên mặc những áo sáng màu thì tốt hơn so với mặc những áo tối màu. Hãy giải thích lời khuyên của bạn An?
c) Rót nước sôi cùng một lúc vào hai cốc bằng nhôm và bằng sứ. Sờ bên ngoài cốc, cốc nào nóng hơn? Hãy giải thích?
Câu 2. (2,0 điểm)
Khi rèn xong một vật nào đó, người thợ rèn thường nhúng vật cần nung đỏ vào chậu nước gọi là để “tôi’’. Sau khi bỏ vật vào chậu nước (qua sự trao đổi nhiệt với chậu đựng nước). Em hãy cho biết:

a) Vật nào nhận nhiệt? Vật nào tỏa nhiệt?

b) Nhiệt độ cuối cùng của vật và nước có bằng nhau không?

Câu 3. (2,0 điểm) 

Một người phụ hồ kéo một vật nặng từ dưới mặt đất lên độ cao 6 m theo phương thẳng đứng bằng một ròng rọc cố định trong thời gian 12 giây. Người đó phải dùng lực kéo là 200 N. Hãy tính:

           a) Công của người đó thực hiện được?

           b) Công suất của người đó đạt được là bao nhiêu?

Câu 4. (3,0 điểm)

 Một ấm nhôm có khối lượng 300g chứa 2 lít nước ở nhiệt độ 200C. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun ấm nước nóng lên 800C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là 880J/kg.K và 4200J/kg.K (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường)
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	          1

( 3,0 điểm)


	a.(1,0 điểm)

	
	+ Nhiệt năng của nước sẽ thay đổi.

+ Vì khi dùng thìa khuấy nước,thìa đã thực hiện công làm cho thìa và nước nóng lên,các phân tử nước chuyển động nhanh hơn do đó nhiệt năng tăng
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b.(1,0 điểm)

	
	+ Những áo sáng màu hấp thụ bức xạ nhiệt kém hơn những áo sẫm màu

+ Mùa hè mặc áo sáng màu gây cho ta cảm giác mát mẻ
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	c.(1.0 điểm)
	

	
	+ Sờ bên ngoài cốc bằng nhôm nóng hơn so với cốc bằng sứ
+ Vì nhôm dẫn nhiệt tốt hơn sứ
	0,5 điểm

05 điểm

	           2

( 2,0 điểm)


	a.( 1,0 điểm)

	
	+ Nước trong chậu nhận nhiệt
+ Vật nung nóng đỏ thả vào chậu nước sẽ tỏa nhiệt
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b.( 1,0 điểm)

	
	 Nhiệt độ cuối cùng của vật và nước có bằng nhau (theo nguyên lí truyền nhiệt)
	1,0 điểm

	           3

( 2,0 điểm)


	a.(1,0 điểm)

	
	Công người đó thực hiện được là:

    A = F.s =200.6 = 1200 (J).
	1,0 điểm

	
	b.(1,0 điểm)

	
	Công suất của người đó là:

     P = 
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 (w).
	1,0 điểm

	           4

( 3,0 điểm)


	Tóm tắt đúng
Đổi đơn vị đúng: m1 = 300g = 0,3 kg

                            V = 2 lít 
[image: image2.wmf]Þ

m2 = 2kg
Nhiệt lương cần cung cấp cho ấm

Q1 = m1.c.(t 2-t 1) = 0,3.880. 60  = 15840(J)

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước

Q​2 = m2.c. (t2-t1)  = 2.4200 .60    =504000(J)

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước.

Q= Q1 + Q2 = 15840+ 504000     =   519840(J)
	0,25điểm

  0,25điểm

    1,0điểm

    1,0điểm
   0,5 điểm
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